
TT Lớp/khóa Sĩ số Môn thi Ngày thi Ca Phòng

1 Công nghệ thông tin 22.1 15 Phân tích và thiết kế thuật toán 13/05/2015 3 109A5

2 Kinh tế Xây dựng 22.1 59 Kết cấu và công nghệ mới trong XD cầu 13/05/2015 2 301A7

3 Quản lý XD CTGT 22.1 7 Kết cấu và công nghệ mới trong XD cầu 13/05/2015 2 301A7

4 Kỹ thuật XD CTGT đô thị 22.1 9 Thiết kế kết cấu nút giao lập thể 13/05/2015 1 109A5

5 Xây dựng cầu, hầm 22.1 59 Kết cấu và CN hiện đại trong XD cầu bê tông cốt thép 13/05/2015 1 301A7

6 XD đường ô tô và đường TP 22.1 101 Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô cấp cao 13/05/2015 1 501A7+502A7

7 XD sân bay 22.1 10 Thiết kế quy hoạch sân bay - cảng hàng không hiện đại 13/05/2015 2 109A5

8 Kỹ thuật điện tử 22.1 2 Thiết kế mạch tích hợp 13/05/2015 Bộ Môn

9 Kỹ thuật hạ tầng đô thị 22.1 13 Quy hoạch đô thị nâng cao 13/05/2015 4 109A5

10 Tự động hóa 22.1 4 Các hệ thống tự động hóa sản xuất 13/05/2015 Bộ Môn

11 XD đường sắt 22.1 5 Thiết kế hình học tuyến đường sắt cao tốc 13/05/2015 3 306A5

12 Kỹ thuật viễn thông 22.1 9 Hệ thống thông tin di động 13/05/2015 4 306A5

13 Tổ chức và quản lý VT ĐBTP 1 22.1 5 Phương pháp phân tích kinh tế 13/05/2015 1 306A5

14 Tổ chức và quản lý VT ĐS 1 22.1 5 Công nghệ vận tải đường sắt 13/05/2015 2 306A5

15 Công nghệ thông tin 22.2 19 Triết học 13/05/2015 1 303A7

16

Kỹ thuật XD CT dân dụng và CN 

22.2 4 Triết học 13/05/2015 1 303A7

17 Kỹ thuật viễn thông 22.2 8 Triết học 13/05/2015 1 303A7

18 Kỹ thuật cơ khí động lực 22.2 26 Triết học 13/05/2015 1 303A7

19 Kỹ thuật XD CTGT A 22.2 103 Triết học 13/05/2015 2 501A7+502A7
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20 Quản lý XD A 22.2 47 Tổ chức quản lý sản xuất và dịch vụ 13/05/2015 4 105A5

21 Công nghệ thông tin 22.1 15 Quản trị dự án phần mềm 16/05/2015 1 304A3

22 Kinh tế Xây dựng 22.1 59 Công nghệ hiện đại trong XD đường ô tô 16/05/2015 1 401A7

23 Quản lý XD CTGT 22.1 7 Công nghệ hiện đại trong XD đường ô tô 16/05/2015 1 401A7

24 Kỹ thuật XD CTGT đô thị 22.1 9 Kết cấu thép hiện đại trong CTGT đô thị 16/05/2015 2 304A3

25 Quản trị kinh doanh A22.1 42 Quản trị Marketting 16/05/2015 1 403A7

26 Xây dựng cầu, hầm 22.1 59 Kết cấu và CN hiện đại trong XD cầu thép 16/05/2015 2 401A7

27 XD đường ô tô và đường TP 22.1 101 Công nghệ mới trong XD nền đường 16/05/2015 1 301A7+302A7

28 XD sân bay 22.1 10

Thiết kế và CN XD mặt đường bê tông xi măng đường ô tô và 

sân bay 16/05/2015 1 106A5

29 Kỹ thuật điện tử 22.1 2 Xử lý song song 16/05/2015 1 107A5

30 Kỹ thuật hạ tầng đô thị 22.1 13 Thiết kế đường đô thị nâng cao 16/05/2015 1 109A5

31 Tự động hóa 22.1 4 Điều khiển và động học robot 16/05/2015 2 107A5

32 XD đường sắt 22.1 5 Thiết kế đường sắt đô thị 16/05/2015 2 109A5

33 Kỹ thuật viễn thông 22.1 9 Mạng thông tin quang 16/05/2015 2 106A5

34 Tổ chức và quản lý VT ĐBTP 1 22.1 5 Tổ chức vận tải 16/05/2015 1 401B-A3

35 Tổ chức và quản lý VT ĐS 1 22.1 5 Kinh tế và kế hoạch hóa vận tải đường sắt 16/05/2015 2 401B-A3

36 Công nghệ thông tin 22.2 19 Các nguyên lý ngôn ngữ lập trình 16/05/2015 1 402A7

37

Kỹ thuật XD CT dân dụng và CN 

22.2 4 Vật liệu xây dựng mới 16/05/2015 1 306A5

38 Kỹ thuật viễn thông 22.2 8 Xử lý tín hiệu số nâng cao 16/05/2015 2 306A5

39 Kỹ thuật cơ khí động lực 22.2 26 Các kỹ thuật tính toán và lập trình 16/05/2015 2 402A7

40 Kỹ thuật XD CTGT A 22.2 103 Vật liệu xây dựng mới 16/05/2015 2 301A7+302A7

41 Quản lý XD A 22.2 47 Quản lý và phát triển CN 16/05/2015 2 403A7


